4

	 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2020


BÁO CÁO TÓM TẮT
Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về
tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Ngày 14/11/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã có Báo cáo  số 619/BC-UBTVQH14 giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Sau đây, UBTVQH kính trình Quốc hội báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết như sau:

1. Về mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố
Có ý kiến đề nghị tổ chức chính quyền đô thị theo mô hình 01 cấp chính quyền đầy đủ và 02 cấp hành chính trên toàn Thành phố, không tổ chức HĐND cả ở huyện và xã. Ý kiến khác đề nghị trước mắt chỉ không tổ chức HĐND quận, còn giữ nguyên HĐND phường.  
UBTVQH xin được báo cáo như sau: việc đề xuất mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố như Chính phủ đã trình đã được nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2019 cũng như phù hợp với đặc điểm, tính chất, yêu cầu phát triển của Thành phố, có sự đồng thuận của người dân và dựa trên cơ sở những bài học kinh nghiệm của việc thí điểm không tổ chức HĐND tại quận, huyện, phường trên địa bàn Thành phố theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 từ năm 2009 đến năm 2016. Do đó, xin phép được giữ quy định mô hình tổ chức chính quyền đô thị ở Thành phố như dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội.

2. Về số lượng đại biểu HĐND và đại biểu HĐND Thành phố hoạt động chuyên trách

Đa số ý kiến đề nghị đổi mới cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố trong bối cảnh không tổ chức HĐND quận, phường.  

Tiếp thu ý kiến của đa số ĐBQH, dự thảo Nghị quyết đã được chỉnh lý theo hướng giữ nguyên số lượng đại biểu HĐND Thành phố gồm 95 đại biểu như quy định của Luật hiện hành nhưng điều chỉnh tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh có thể bố trí tối đa là 19 đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách, gồm Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch; mỗi Ban của HĐND Thành phố có Trưởng Ban, 02 Phó Trưởng Ban và 01 Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ban như đã thể hiện tại khoản 2 Điều 2 của dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua.  

3. Về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND Thành phố
- Có ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý của việc quy định HĐND Thành phố lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận. 

UBTVQH xin được báo cáo như sau: việc bổ sung quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận trong dự thảo Nghị quyết nhằm cụ thể hóa cơ chế chịu trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận trước HĐND Thành phố, tăng cường sự giám sát, kiểm soát quyền lực của chính quyền Thành phố đối với chính quyền địa phương ở quận. Đây là một kênh thông tin tham khảo quan trọng để người có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động công tác đối với chức danh Chủ tịch UBND quận. Quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận trong Nghị quyết này sẽ tạo cơ sở pháp lý để HĐND Thành phố triển khai thực hiện trên thực tế.  
- Về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Thành phố, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉnh lý dự thảo Nghị quyết theo hướng quy định khái quát nhiệm vụ liên quan đến quyết định, phân bổ, điều chỉnh dự toán ngân sách của quận, phường. Do UBND quận, UBND phường chỉ là đơn vị dự toán, không còn là một cấp ngân sách, một cấp quy hoạch nên UBTVQH cũng đã cho chỉnh lý các quy định về việc giao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho UBND quận, UBND phường cho phù hợp (tại các điều 3, 5 và 7 của dự thảo Nghị quyết).
4. Về UBND quận, UBND phường

- Có ý kiến đề nghị đổi tên UBND quận, UBND phường thành Ủy ban hành chính để phù hợp với tính chất của cơ quan này; nhiều ý kiến khác tán thành việc giữ nguyên tên gọi là UBND quận, UBND phường để tránh sự xáo trộn trong công tác quản lý và gây phiền hà, tốn kém cho người dân.

UBTVQH xin được báo cáo như sau: đúng như ý kiến ĐBQH đã nêu, UBND ở nơi không tổ chức HĐND là cơ quan hành chính, hoạt động theo chế độ thủ trưởng nên gọi tên là Ủy ban hành chính sẽ phù hợp với tính chất của cơ quan này. Tuy nhiên, tại thời điểm này, nếu đổi tên ngay thành Ủy ban hành chính sẽ phát sinh nhiều vấn đề, có thể gây xáo trộn lớn trong công tác quản lý nhà nước mà chưa được tính toán kỹ. Hơn nữa, khi thông qua Nghị quyết số 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, Quốc hội cũng đã nhất trí giữ tên gọi là UBND quận, UBND phường tại những nơi không tổ chức HĐND. Vì vậy, để bảo đảm tính ổn định, thống nhất, không làm phát sinh thủ tục, chi phí liên quan đến việc thay đổi tên gọi và hạn chế những vấn đề phát sinh khác trong giai đoạn mới chuyển sang mô hình chính quyền đô thị, trước mắt đề nghị vẫn cho giữ tên gọi của UBND quận, UBND phường như đã thể hiện trong dự thảo Nghị quyết. 
5. Về chính quyền thành phố thuộc Thành phố 
Có ý kiến cho rằng, dự thảo Nghị quyết quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành phố thuộc Thành phố là không hợp lý vì trên thực tế chưa có đơn vị hành chính này; quy định như vậy sẽ không thống nhất với quy định tại Điều 1 của dự thảo Nghị quyết. 

UBTVQH xin được báo cáo như sau: trên cơ sở quy định về “đơn vị hành chính tương đương” với quận, huyện, thị xã tại khoản 1 Điều 110 của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã cụ thể hóa tên gọi của đơn vị này là “thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương” (khoản 2 Điều 2). Để tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức chính quyền địa phương ở loại đơn vị hành chính này, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã quy định cụ thể cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (Mục 3 Chương III). Hiện nay, Đề án đề nghị thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đã được Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định. Vì vậy, để tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố Thủ Đức sau khi được thành lập thì việc dự thảo Nghị quyết này quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền thành phố thuộc Thành phố là cần thiết. Quy định như vậy không mâu thuẫn với khoản 4 Điều 1 của dự thảo Nghị quyết vì tại thành phố thuộc Thành phố vẫn tổ chức cấp chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND, nhưng do ở các phường thuộc thành phố này không tổ chức HĐND nên trong Nghị quyết của Quốc hội phải bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn cho HĐND, UBND thành phố thuộc Thành phố tương tự như đối với HĐND, UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, xin phép Quốc hội cho giữ quy định về nội dung này như dự thảo Nghị quyết. 

6. Về điều khoản chuyển tiếp

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định chuyển tiếp đối với cán bộ, công chức phường để tạo cơ sở pháp lý, bảo đảm tính liên thông trong việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức phường của Thành phố khi tổ chức chính quyền đô thị như đối với công chức từ cấp huyện trở lên.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, UBTVQH đã cho bổ sung quy định về vấn đề này theo hướng: từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác; trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp vị trí việc làm đó theo quy định của Chính phủ. Việc sử dụng, quản lý và chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã quy định tại các điểm a, d, đ, e và g khoản 2 Điều 61 của Luật Cán bộ, công chức công tác ở các phường tại Thành phố vẫn thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản pháp luật khác có liên quan như đã thể hiện tại khoản 3 và khoản 4 Điều 11 của dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua.
7. Ngoài những nội dung đã tiếp thu, giải trình trên đây và trong Báo cáo đầy đủ số 619/BC-UBTVQH14, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng để tiếp thu tối đa ý kiến của các vị ĐBQH, chỉnh lý cả về nội dung, bố cục và kỹ thuật lập pháp trong dự thảo Nghị quyết.
*

*      *
Trên đây là Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, UBTVQH xin kính trình Quốc hội xem xét, thông qua.  

                                                                 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
